
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 9, toà nhà HL, Ngõ 82, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

25/03/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC TẾ

0108667494

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG 
GIÁO DỤC QUỐC TẾ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:  INTERNATIONAL EDUCATION SYSTEM 
DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 024.37557445
Email:

Fax:
Website:
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6.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên ngành Mã ngành

1. Giáo dục nhà trẻ 8511(Chính)

2. Giáo dục mẫu giáo 8512

3. Giáo dục tiểu học 8521

4. Giáo dục trung học cơ sở 8522

5. Giáo dục trung học phổ thông 8523

6. Đào tạo sơ cấp 8531

7. Đào tạo trung cấp 8532

8. Đào tạo cao đẳng 8533

9. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

10. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

11. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; Đào tạo về 
sự sống.

8559

12. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

13. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:Tư vấn chuyển giao công nghệ giáo dục

7490

14. In ấn 1811

15. Dịch vụ liên quan đến in
(trừ in tem và rập khuôn tem) 

1812

16. Sao chép bản ghi các loại 1820

17. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

18. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

19. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(trừ họp báo)

8230

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

2/4Thời gian đăng từ ngày 25/03/2019 đến ngày 24/04/2019



STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐÀO XUÂN 
DŨNG

Căn hộ 1010-
CT3B đô thị Mỹ 
Đình II, Phường 
Mỹ Đình 2, Quận 
Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

315.000 3.150.000.000 52,500

Tổng số 315.000 3.150.000.000 52,500

0010740024
41

2 NGUYỄN 
TRUNG 
THÀNH

25 ngách 294/8 
Đội Cấn, Phường 
Cống Vị, Quận 
Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

105.000 1.050.000.000 17,500

Tổng số 105.000 1.050.000.000 17,500

0370730020
47

3 PHÙNG LÊ 
PHƯƠNG 
THẢO

Số 15B/161 phố 
Hoa Bằng, tổ 29, 
Phường Yên Hoà, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 10,000

Tổng số 60.000 600.000.000 10,000

013003783

4 PHẠM KIỀU 
OANH

Căn hộ 916 - 
N02, khu 5,3 ha, 
Phường Dịch 
Vọng, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 10,000

Tổng số 60.000 600.000.000 10,000

0371930021
60

5 KHÚC ĐOÀN 
CHÂU 
QUYÊN

Số nhà 201, tập 
thể lắp máy, tổ 
57, Phường Liễu 
Giai, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 10,000

Tổng số 60.000 600.000.000 10,000

012870620

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       037073002047
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 25 ngách 294/8 Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 25 ngách 294/8 Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TRUNG THÀNH Nam

14/05/1973 Kinh Việt Nam

05/04/2018 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001074002441
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn hộ 1010-CT3B đô thị Mỹ Đình II, Phường Mỹ 
Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 3402, Tòa nhà CT1, Tổ hợp The Pride khu đô thị An Hưng, 
đường Tố Hữu, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐÀO XUÂN DŨNG Nam

22/01/1974 Kinh Việt Nam

18/09/2014 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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